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	Tổng hợp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Từ
Tháng
	Đến
Tháng
	Diễn giải
	Mức đóng
	Tỷ lệ đóng %

	
	
	
	
	BHXH
	BHYT
	BHTN

	09/1999
	12/1999
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	227.520
	20.0
	
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	1,580
	
	
	

	01/2000
	12/2000
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	284.400
	20.0
	
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	1,580
	
	
	

	01/2001
	12/2002
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	390.600
	20.0
	
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	1,860
	
	
	

	01/2003
	02/2004
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	539.400
	20.0
	3.0
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	1,860
	
	
	

	03/2004
	09/2004
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	620.600
	20.0
	3.0
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	2,140
	
	
	

	10/2004
	09/2005
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	870.000
	20.0
	3.0
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,000
	
	
	

	10/2005
	08/2006
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	1.050.000
	20.0
	3.0
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,000
	
	
	

	09/2006
	09/2006
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	1.165.500
	20.0
	3.0
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,330
	
	
	

	10/2006
	12/2007
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	1.498.500
	20.0
	3.0
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,330
	
	
	

	01/2008
	02/2008
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	1.798.200
	20.0
	3.0
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,330
	
	
	

	08/2008
	12/2008
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	1.798.200
	20.0
	3.0
	

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,330
	
	
	

	01/2009
	04/2009
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	1.798.200
	20.0
	3.0
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,330
	
	
	

	05/2009
	08/2009
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	2.164.500
	20.0
	3.0
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,330
	
	
	

	09/2009
	12/2009
	Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	2.379.000
	20.0
	3.0
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,660
	
	
	

	01/2010
	04/2010
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	2.379.000
	22.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,660
	
	
	

	05/2010
	10/2010
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	2.671.800
	22.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,660
	
	
	

	02/2011
	02/2011
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	2.671.800
	22.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,660
	
	
	

	04/2011
	04/2011
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	2.671.800
	22.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,660
	
	
	

	05/2011
	08/2011
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	3.341.580
	22.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,660
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	10 %
	
	
	

	09/2011
	12/2011
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	3.372.290
	22.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,660
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	11 %
	
	
	

	01/2012
	04/2012
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	3.372.290
	24.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,660
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	11 %
	
	
	

	05/2012
	08/2012
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	4.266.150
	24.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,660
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	11 %
	
	
	

	09/2012
	12/2012
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	4.303.950
	24.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,660
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	12 %
	
	
	

	01/2013
	06/2013
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	4.692.450
	24.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,990
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	12 %
	
	
	

	07/2013
	08/2013
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	5.139.350
	24.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,990
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	12 %
	
	
	

	09/2013
	12/2013
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	5.185.350
	24.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,990
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	13 %
	
	
	

	01/2014
	04/2014
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	5.185.350
	26.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,990
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	13 %
	
	
	

	07/2014
	08/2014
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	5.185.350
	26.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,990
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	13 %
	
	
	

	09/2014
	11/2014
	Giảng viên. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	
	- Tổng tiền lương đóng (đồng)
	5.231.350
	26.0
	4.5
	3.0

	
	
	+ Lương chính (hệ số)
	3,990
	
	
	

	
	
	+ Phụ cấp thâm niên nghề (%)
	14 %
	
	
	



	

Tổng thời gian công tác đóng BHXH là 15 năm 00 tháng (tính hết ngày 31/08/2015)
Tổng thời gian công tác đóng BHTN là 06 năm 01 tháng (tính đến hết ngày 31/8/2015)
Thời gian tính hưởng chế độ thôi việc: 08 năm 11 tháng (Tham gia BHHTN từ 01/09/2009)
Hệ số lương hiện hưởng theo chức danh nghề nghiệp Giảng viên (viên chức loại A1), bậc 6 (3.99), phụ cấp thâm niên nhà giáo 14% từ ngày 01/9/2014.
	Tiền lương tháng để tính trợ cấp một lần được tính bằng bình quân tiền lương thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) kể từ ngày 01/03/2010 đến ngày 31/08/2015 ( do trong thời gian này có 7 tháng nghỉ không hưởng lương + Nghỉ hưởng chế độ BHXH).
	Diễn biến hệ số lương, mức tiền lương theo chức danh nghề nghiệp, ngạch, bậc, phụ cấp thâm niên nhà giáo (mức tiền lương theo ngạch, bậc) từ ngày 01/03/2010 đến ngày 30/08/2015 cụ thể như sau:
          + Từ ngày 01/03/2010 đến 30/04/2010 (2 tháng), hệ số lương mã ngạch 15.111, bậc 5 (3.66). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là: 2.379.000 đồng.
          + Từ ngày 01/05/2010 đến 30/04/2011 (9 tháng) (trừ 3 tháng nghỉ không hưởng lương từ T11/2010 đến T01/2011), hệ số lương mã ngạch 15.111, bậc 5 (3.66). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là: 2.671.800 đồng.
[bookmark: _GoBack]          + Từ ngày 01/05/2011 đến 31/08/2011 (4 tháng), hệ số lương mã ngạch 15.111, bậc 5 (3.66), hệ số PC thâm niên nhà giáo 10% (0.366). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là: 3.341.580 đồng.
         + Từ ngày 01/09/2011 đến 30/04/2012 (8 tháng), hệ số lương mã ngạch 15.111, bậc 5 (3.66), hệ số PC thâm niên nhà giáo 11% (0.4026). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là: 3.371.958 đồng.
         + Từ ngày 01/05/2012 đến 31/08/2012 (4 tháng), hệ số lương mã ngạch 15.111, bậc 5 (3.66), hệ số PC thâm niên nhà giáo 11% (0.4026). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là: 4.265.730 đồng.
        + Từ ngày 01/9/2012 đến 31/12/2012 (4 tháng), hệ số lương mã ngạch 15.111, bậc 5 (3.66), hệ số PC thâm niên nhà giáo 12% (0.4392). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là: 4.304.160 đồng.
         + Từ ngày 01/01/2013 đến 30/06/2013 (6 tháng), hệ số lương mã ngạch 15.111, bậc 5 (3.99), hệ số PC thâm niên nhà giáo 12% (0.4392). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là: 4.650.660 đồng.
          + Từ ngày 01/07/2013 đến 31/08/2013 (2 tháng), hệ số lương mã ngạch 15.111, bậc 5 (3.99), hệ số PC thâm niên nhà giáo 12% (0.4392). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là: 5.093.580 đồng.
         + Từ ngày 01/09/2013 đến 31/08/2014 (10 tháng), (trừ 2 tháng nghỉ bệnh hưởng chế độ BHXH từ T5/14 đến T6/2014), hệ số lương mã ngạch 15.111, bậc 5 (3.99), hệ số PC thâm niên nhà giáo 13% (0.5187). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là: 5.185.005 đồng.
         + Từ ngày 01/09/2014 đến 31/08/2015 (11 tháng), (trừ 1 tháng nghỉ không hưởng lương T12/2014), hệ số lương mã ngạch 15.111, bậc 5 (3.99), hệ số PC thâm niên nhà giáo 14% (0.5586). Mức tiền lương theo ngạch, bậc là: 5.230.890 đồng.
            Tiền lương bình quân thực lĩnh của 05 năm cuối (60 tháng) trước khi nghỉ việc là: 2.379.000 đồng x 2) + (2.671.800 đồng  x 9) + (3.341.580 đồng x 4) + (3.371.958 đồng x 8) + (4.265.730 đồng x 4) + (4.304.160 đồng x 4) + (4.650.660 đồng  x 6) + (5.093.580 đồng  x 2) + (5.185.005 đồng  x 10) + (5.230.890 đồng x 11) = 4.758.000 + 24.046.200 + 13.366.320 + 26.975.664 + 17.062.920 + 17.216.640 + 27.903.960 + 10.187.160 + 51.850.050 + 57.539.790 = 250.906.704 / 60 = 4.181.778 đồng. 

            Tiền trợ cấp một lần: 4.181.778 đồng x 1.5 x 15 năm = 94.090.005 đồng. (BHXH trả sau 12 thang kể từ ngày nghỉ việc không tiếp tục tham gia BHXH)
            Tiền trợ cấp thôi việc: (3.99 + 0.558) x 9 năm x 1/2  x 1.150.000 = 23.535.900 đồng.
             Tiền trợ cấp thất nghiệp: ((3.99 + 0.558) x 1.150.000) x 60% x 6 tháng = 18.828.720 đồng.

             Tổng số tiền trợ cấp được hưởng: 94.090.005 + 23.535.900 + 18.828.720 = 136.454.625 đồng. 
            Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi bốn ngàn, sáu trăm hai mươi lăm đồng. 

         Ghi chú: Tiền trợ cấp BHTN sẽ phải tính bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH của cô (15 năm). Trên bảng tính này em chỉ tạm tính quá trình lương bình quân của cô trong 5 năm cuối có tham gia BHXH thôi. 
          Vì vậy nếu tính toàn bộ quá trình thì số tiền trợ cấp thất nghiệp của cô sẽ thấp hơn số tiền em kê ra một chút cô nhé.

         Em gửi bảng này để cô tham khảo thôi ạ.
         Em chào cô.

	
	
	

	
	
	

	
	
	






